

	SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số:          /TB-TTKSBT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày        tháng 5 năm 2023


THÔNG BÁO
Về việc mời chào giá gói thầu: In ấn biểu mẫu phục vụ chuyên môn năm 2023

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu : In ấn biểu mẫu phục vụ chuyên môn năm 2023.
Kính mời Quý công ty đủ năng lực và kinh nghiệm có quan tâm vui lòng chào giá theo các nội dung sau:

	STT
	Tên hàng hoá
	Thông số kỹ thuật, yêu cầu
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá

(đồng)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Phôi phiếu in kết quả nước, thực phẩm
	Giấy F180, in màu (có mẫu do PTN cung cấp)
	Tờ
	2.000
	
	

	2
	Phiếu yêu cầu thử nghiệm nước
	Khổ giấy A4

Có biểu mẫu do PTN cung cấp
	Tờ
	3.000
	
	

	3
	Phiếu yêu cầu thử nghiệm thực phẩm
	Khổ giấy A4

Có biểu mẫu do PTN cung cấp
	Tờ
	2.000
	
	

	4
	Phiếu Báo cáo kết quả thử nghiệm Nước 

(vi sinh)
	Khổ giấy A4, in 2 mặt theo form PTN cung cấp
	Tờ
	1.000
	
	

	5
	Phiếu Báo cáo kết quả thử nghiệm Thực Phẩm

(Vi sinh)
	Khổ giấy A4, in 2 mặt theo form PTN cung cấp

	Tờ
	1.000
	
	

	6
	Phiếu Báo cáo kết quả thử nghiệm Nước 

(Hóa lý)
	Khổ giấy A4, in 2 mặt theo form PTN cung cấp
(2 mẫu mỗi mẫu 400 tờ)
	Tờ
	800
	
	

	7
	Sổ xét nghiệm điều trị PrEP
	Khổ giấy A4, bìa cứng màu xanh, có bọc giấy gương bên ngoài, in 2 mặt, 150 trang, đóng thành quyển
	Quyển
	3
	
	

	8
	Sổ xét nghiệm sàng lọc HIV
	Khổ giấy A4, bìa cứng màu trắng, có bọc giấy gương bên ngoài, in 2 mặt, 100 trang, đóng thành quyển
	Quyển
	2
	
	

	9
	Sổ xét nghiệm khẳng định HIV
	Khổ giấy A4, bìa cứng màu trắng, có bọc giấy gương bên ngoài, in 2 mặt, 100 trang, đóng thành quyển
	Quyển
	2
	
	

	10
	Sổ nhận mẫu và trả kết quả xét nghiệm HIV
	Khổ giấy A4, bìa cứng màu trắng, có bọc giấy gương bên ngoài, in 1 mặt, 40 trang, đóng thành quyển
	Quyển
	2
	
	

	11
	Sổ lưu mẫu HIV dương tính và nghi ngờ
	Khổ giấy A4, bìa cứng màu trắng, có bọc giấy gương bên ngoài, in 1 mặt, 40 trang,đóng thành quyển
	Quyển
	2
	
	

	12
	Phiếu đồng ý xét nghiệm HIV
	Khổ giấy A5 148 x 210 mm

độ dày: 70 gsm
	Tờ
	2.400
	
	

	13
	Bệnh án phá thai
	Khổ giấy A4 210 x 297 mm

độ dày: 70 gsm
	Tờ
	2.500
	
	

	14
	Tờ điều trị hút thai
	Khổ giấy A4 210 x 297 mm

độ dày: 70 gsm
	Tờ
	1.500
	
	

	15
	Tờ điều trị phá thai bằng thuốc
	Khổ giấy A4 210 x 297 mm

độ dày: 70 gsm
	Tờ
	1.000
	
	

	16
	Giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật, thủ thuật và gây mê hồi sức
	Khổ giấy A5 148 x 210 mm

độ dày: 70 gsm
	Tờ
	1.200
	
	

	17
	Cam đoan tự 
nguyện bỏ thai
	Khổ giấy A4 210 x 297 mm

độ dày: 70 gsm
	Tờ
	2.000
	
	

	18
	Tờ điều trị 
	Khổ giấy A4 210 x 297 mm

độ dày: 70 gsm
	Tờ
	1.000
	
	

	19
	Sổ tiêm thuốc tránh thai
	-Bìa: Giấy màu vàng, khổ giấy A5 148 x 210 mm

độ dày: 180 gsm

-Bên trong: Khổ giấy A5 gấp đôi, 148 x 210 mm

độ dày: 70 gsm 
	Quyển
	300
	
	

	20
	Phiếu phẫu thuật,
 thủ thuật
	Khổ giấy A4 210 x 297 mm

độ dày: 70 gsm
	Tờ
	300
	
	

	21
	Giấy siêu âm
	Khổ giấy A4, dày với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), giấy trắng bóng, thấm mực nhanh, Độ dày:120gms in màu, in ảnh
	Tờ
	20.000
	
	

	22
	Giấy soi CTC
	Khổ giấy A4, dày với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), giấy trắng bóng, thấm mực nhanh, Độ dày:120gms in màu, in ảnh
	Tờ
	4.000
	
	

	23
	Phiếu yêu cầu xét nghiệm
	Khổ giấy A4 210 x 297 mm

độ dày: 70 gsm
	Tờ
	8.250
	
	

	24
	Phiếu xác nhận mua gói vacxin
	Khổ giấy A4 210 x 297 mm

độ dày: 70 gsm in 1 mặt
	Tờ
	900
	
	

	25
	Phiếu theo dõi 
tiêm phòng bệnh dại
	Khổ giấy A5 148 x 210 mm

độ dày: 70 gsm, in hai mặt
	Tờ
	300
	
	


	26
	Phiếu chỉ định 
chủng ngừa
	Khổ giấy A5 148 x 210 mm

độ dày: 70 gsm, in hai mặt
	Tờ
	1.500
	
	

	27
	Phiếu thông tin khách hàng tiêm chủng dịch vụ
	Khổ giấy A6 105 x 148 độ dày: 70 gsm in 1 mặt
	Tờ
	640
	
	

	28
	Sổ đặt dụng cụ tử cung
	Kích thước:148 mm x 210 mm. Độ dày 180 gsm

Màu sắc: vàng
	Tờ
	1.000
	
	

	29
	Sổ cấy que tránh thai
	Kích thước:148 mm x 210 mm. Độ dày 180 gsm

Màu sắc: xanh
	Tờ
	500
	
	

	30
	Sổ chủng ngừa cá nhân
	Khổ 14,5x20,5cm. Ruột in 1 màu 2 mặt giấy Bãi Bằng 60/90. Bìa in 4 màu 1 mặt, giấy C250, đóng ghim giữa. Cuốn 20 trang
	Quyển
	15.000
	
	

	31
	Bì thư
	Kích thước: 12 x 22cm, chữ in màu xanh


	cái
	2.000
	
	

	32
	Hồ sơ khám BNN
	Khổ giấy A3 in 2 mặt
	Tờ
	5.000
	
	

	33
	Mẫu ghi kết quả đo thính lực
	Khổ giấy A4 in 2 mặt
	Tờ
	1.000
	
	

	34
	Mẫu ghi kết quả đo Chức năng hô hấp
	Khổ giấy A4 in 2 mặt
	Tờ
	500
	
	

	35
	Biên bản kiểm tra vệ sinh tàu bay
	Mẫu đính kèm. Kích thước giấy 297x210 mm, nền trắng, logo vàng, chữ đen.
	Tờ
	22.000
	
	

	36
	Biên bản kiểm tra vệ sinh tàu thuyền
	Mẫu đính kèm. Kích thước giấy 297x210 mm, nền trắng, logo vàng, chữ đen.
	Tờ
	2.500
	
	

	37
	Giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa (trên tàu thuyền), tàu thuyền
	Mẫu đính kèm. Kích thước giấy 297x210 mm, nền vàng, logo vàng, chữ đen.
	Tờ
	2.500
	
	

	38
	Quyển chỉ định thu
	Nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 3 liên (liên 1: lưu, liên 2: giao kế toán, liên 3: giao đơn vị nộp tiền). Dùng ghi chú và lưu trữ nội dung thông tin thu nhận tiền mặt. Kích thước 10x13cm)
	Quyển
	50
	
	

	Tổng cộng: ……………..đồng (Bằng chữ)
	


1. Hồ sơ chào giá được xem hợp lệ để xét chọn giá phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Về Bảng chào giá:
- Phải được điền đầy đủ thông tin như mẫu trên

- Phải có ngày tháng báo giá
- Thời gian hiệu lực của bảng báo giá (kể từ ngày báo giá). 

- Đơn giá hàng hóa bằng tiền đồng Việt Nam, giá đã trừ chiết khấu, đã bao gồm các loại thuế và các chi phí liên quan.

- Thành tiền = Số lượng x Đơn giá 

b) Có đính kèm bản photocopy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập, giấy phép hoạt động hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp và có đóng dấu của nhà thầu.
c) Nhà thầu có cam kết hàng hóa sử dụng mua bán đảm bảo yêu cầu quản lý nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng theo pháp luật Việt Nam quy định.
d) Có đầy đủ thông tin của đơn vị chào giá: Tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email...

 Bì thư phải được niêm phong, đóng dấu, bên ngoài ghi rõ “In ấn biểu mẫu phục vụ chuyên môn năm 2023.”. 
2. Địa điểm nộp bảng chào giá: Phòng văn thư, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: Tầng 4, 118 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. (Điện thoại liên hệ: 0236 3890408)
Hạn chót nhận báo giá: 14 giờ 00 ngày 18/5/2023
3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng tổ chức xét chọn giá vào lúc  14 giờ 30 ngày 18 tháng 5 năm 2023 tại Phòng họp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng, Tầng 4, số 118 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. 
Phương pháp áp dụng xét chọn giá: Chọn giá thấp nhất theo tổng gói mua sắm.

Trân trọng./.

	Nơi nhận:

- Các đơn vị kinh doanh (danh sách đính kèm);

- Ban Giám đốc (báo cáo);

- KHNV (để đăng trên website CDC);
- TCKT (tham gia xét chọn giá);

- Lưu: VT, TCHC.
	KT.GIÁM ĐỐC

                PHÓ GIÁM ĐỐC

                 Phạm Trúc Lâm


DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GỬI THÔNG BÁO

(Kèm Thông báo số          /TB-TTKSBT ngày      tháng 5 năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng)  

	STT
	Tên đơn vị
	Địa chỉ

	01
	Công ty TNHH in Trùng Khoa
	118 Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

	02
	Công ty TNHH MTV TM & DV Vạn Bảo Tín
	Số 07 đường An Hải 20, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng


	03
	CÔNG TY TNHH MTV TM&DV MIXU
	85 Đặng Vũ Hỷ, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng


	04
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NGỌC AN
	131 Lê Lợi, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng


	
	Tổng cộng
	04 đơn vị


Mẫu CDC-02a








